
STT Mã SV Họ và Tên Ngày sinh Số ĐT Thuộc Lớp Khóa

1 1171060055 Mú Thị Kim Thoa 20/03/1999 0585289159 Ngành Sư phạm Ngữ Văn 7

2 1171060070 Nguyễn Anh Thư Trúc 07/09/1999 0833266281 Ngành Sư phạm Ngữ Văn 7

3 1171060076 Dương Lê Cát Tường 30/11/1998 0933829136 Ngành Sư phạm Ngữ Văn 7

4 1181070050 Nguyễn Lâm Nhật Khánh 25/04/2000 0365254886 Ngành Giáo dục Tiểu học 8

5 1181070134 Lê Thị Thùy Trang 23/07/2000 0327080869 Ngành Giáo dục Tiểu học 8

6 1181070150 Trần Ngọc Tường Vy 15/03/2000 0908964913 Ngành Giáo dục Tiểu học 8

7 1184010028 Nguyễn Nhật Đan 28/09/2000 0398636803 Ngành Kế toán 8

8 1184030004 Nguyễn Ngọc Vân Anh 18/09/2000 0946 932 539 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

9 1184030005 Nguyễn Hoàng Kỳ Anh 17/03/2000 842393920 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

10 1184030013 Nguyễn Thùy Anh 10/05/2000 858263631 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

11 1184030023 Trần Thị Kim Cúc 02/11/2000 924619804 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

12 1184030036 Trịnh Đức Duy 28/12/2000 915267739 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

13 1184030047 Đinh Nguyễn Quỳnh Giang 22/01/2000 909214952 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

14 1184030064 Nguyễn Nguyễn Ngọc Hân 21/10/2000 0396 980 343 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

15 1184030076 Nguyễn Trần Hồng Hoa 15/01/2000 0979 551 646 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

16 1184030108 Nguyễn Thị Hoàng Linh 28/06/2000 972982295 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

17 1184030132 Hồ Lý Ngọc Ngân 05/07/2000 798114055 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

18 1184030155 Nguyễn Hoàng Nhi 29/10/2000 349022883 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

19 1184030167 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 21/07/2000 382763287 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

20 1184030179 Trịnh Bùi Tú Oanh 01/02/2000 938353144 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

21 1184030188 Tạ Bá Minh Quang 08/10/2000 941308810 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

22 1184030192 Nguyễn Vũ Tố Quyên 03/01/2000 962227933 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

23 1184030205 Lê Thị Thủy Tiên 27/09/2000 832920092 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

24 1184030239 Đặng Hoài Thương Thương 17/02/2000 940498419 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

25 1184030252 Nguyễn Thị Trang 18/09/2000 0967 683 496 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

26 1184030286 Nguyễn Thanh Thúy Vân 15/03/2000 0877 242 730 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

27 1184030299 Đinh Nguyễn Phương Vy 19/01/2000 0937709041 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

28 1184030300 Lê Trần Thúy Vy 19/01/2000 963712412 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

29 1184030302 Lý Hoàng Anh Vỹ 01/01/2000 Ngành Ngôn ngữ Anh 8

30 1184020112 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10/04/2000 0934515613 Ngành Quản trị kinh doanh 8

31 1184020143 Đào Trần Thu Phương 15/01/1999 Ngành Quản trị kinh doanh 8

32 1181120076 Nguyễn Quỳnh Thanh Thư 09/05/1997 785174964 Ngành Sư phạm Tiếng Anh 8

33 1181010026 Lê Thị Tiểu Linh 11/11/2000 0366280842 Ngành Sư phạm Toán học 8

34 1181010028 Nguyễn Thị Loan 02/07/2000 0983742291 Ngành Sư phạm Toán học 8
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35 1194010013 Trần Hà Tú Anh 29/07/2001 0834804344 Ngành Kế toán 9

36 1194010015 Trần Nguyễn Minh Anh 21/08/2001 0852210801 Ngành Kế toán 9

37 1194010087 Phạm Nguyễn Nhật Lĩnh 27/11/2001 0838378961 Ngành Kế toán 9

38 1194010127 Trịnh Thị Yến Nhi 24/11/2001 0364292518 Ngành Kế toán 9

39 1194010223 Nguyễn Trần Hoàng Yến 18/11/2001 0589122901 Ngành Kế toán 9

40 1194030210 Nguyễn Quỳnh Như 01/05/2001 Ngành Ngôn ngữ Anh 9

41 1194030229 Phạm Thanh Phương 10/02/2001 868460368 Ngành Ngôn ngữ Anh 9

42 1191120021 Nguyễn Thị Phương Dung 29/09/2001 0362092039 Ngành Sư phạm Tiếng Anh 9

43 2118130120 Hoàng Lê Ái Xuân 25/03/2000 0352619598 Ngành Giáo dục Tiểu học 43

44 2118180019 Lê Huỳnh Ngọc Hân 03/11/2000 945860779 Ngành Tiếng Anh 43

45 2119130029 Bùi Nguyễn Thanh Hường 09/05/2001 0373759850 Ngành Giáo dục Tiểu học 44

46 2119130070 Lê Thị Xuân Quỳnh 03/02/2000 0344867557 Ngành Giáo dục Tiểu học 44

47 2119190001 Nguyễn Phan Hoàng Diệu 17/04/2001 0334507944 Ngành Quản trị văn phòng 44

48 2119190003 Nguyễn Thị Thủy Ngân 25/02/2000 0982706915 Ngành Quản trị văn phòng 44

49 2119190005 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 28/06/2001 0564036145 Ngành Quản trị văn phòng 44

50 2119190006 Lê Mai Thanh Nhàn 28/01/2001 0789280101 Ngành Quản trị văn phòng 44

51 2119190012 Ngô Hoàn Yến 17/11/1999 0869098061 Ngành Quản trị văn phòng 44


